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A. LÝ THUYẾT 

BÀI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH 

DỊCH VỤ 

I. Cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ  

1. Cơ cấu: 3 nhóm 

- Dịch vụ kinh doanh (sx):Giao thông vận tải, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản... 

- Dịch vụ tiêu dùng: Thương mại, sửa chữa, khách sạn, du lịch, dịch vụ cá nhân (y tế,giáo dục, thể 

thao)... 

- Dịch vụ công: Dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể.. 

3.Vai trò 
- Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển. 

- Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo nhiều việc làm 

- Khai thác tốt các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu  khoa học kĩ thuật 

hiện. 

II.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ 
1.Trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội: Đầu tư, bổ sung lao động dịch vụ  

VD: Kinh tế phát triển=>nhiều máy móc (máy cày..)=>người nông dân làm việc ít (nông nghiệp ít lao 

động) =>phát triển ngành dịch vụ 

2. Quy mô,cơ cấu dân số: Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ 

VD:Việt Nam dân số đông, cơ cấu trẻ, =>dịch vụ giáo dục ưu tiên phát triển. 

3. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư =>Mạng lưới dịch vụ 

VD:Dân cư đông, mạng lưới dịch vụ dày, dân cư phân tán, khó khăn cho ngành dịch vụ;  

4.Truyền thống văn hóa,phong tục tập quán:=>H/thức tổ chức mạng lưới dịch vụ 

VD: Việt Nam có tập quán thăm hỏi lẫn nhau vào các ngày lễ tết, thì dịch vụ giao thông vận tải, mua 

bán tăng cường 

5. Mức sống và thu nhập thực tế=>Sức mua và nhu cầu dịch vụ;  

VD: mức sống cao thì sức mua tăng... 

6. Tài nguyên thiên nhiên,di sản văn hóa lịch sử, cơ sở hạ tầng du lịch => Sự phát triển và phân bố 

ngành dịch vụ du lịch. 

VD: Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế,..→ngành dịch vụ du lịch và các ngành dịch vụ khác phát triển. 

 

BÀI 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ 

PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

I.Vai trò và đặc điểm ngành giao thông vận tải 

1.Vai trò 

- Giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, bình thường. 

- Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân,  

-Thúc đẩy hoạt động kinh tế - văn hóa ở các vùng núi xa xôi. Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, 

tăng cường sức mạnh quốc phòng. 

-Thực hiện mối liên kết kinh tế –xã hội giữa các địa phương, các nước trên thế giới. 

2. Đặc điểm 

- Sản phẩm của giao thông vận tải: là sự chuyên chở người và hàng hóa. 

- Chất lượng được đo bằng: Tốc độ, sự tiện nghi, an toàn... 

- Các tiêu chí đánh giá: 

+ Khối lượng vận chuyển: người; tấn 

+ Khối lượng luân chuyển: người.km; tấn.km 

+ Cự li vận chuyển trung bình (km) 

- Công thức tính: 

                                  

                                                                Khối lượng luân chuyển 

+ Cự li vận chuyển trung bình  (Km)  =                                          

                                                                 Khối lượng vận chuyển 



II.Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải 

1.Điều kiện tự nhiên                                                                                                                            

-  Quy định sự có mặt, vai trò của một số loại hình giao thông vận tải 

VD:Vùng hoang mạc:Lạc đà,trực thăng; 

       Vùng băng giá:  xe trượt tuyết... 

 - Ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải 

VD: Địa hình đồi núi phải đầu tư nhiều để xây dựng các công trình: Chống lở đất, làm đường vòng, 

đường hầm... 

- Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của các phương tiện vận tải. 

VD: Các sân bay nhiều khi phải ngừng hoạt động do sương mù. 

2- Các điều kiện kinh tế - xã hội: 

- Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quyết định sự phát triển, phân bố hoạt động của giao 

thông vận tải: 

+ Các ngành kinh tế là khách hàng của ngành giao thông vận tải => Lựa chọn loại hình vận tải cho 

phù hợp, hướng và cường độ vận chuyển 

+ Trang bị cơ sở vật chất cho ngành giao thông vận tải=> Sự phân bố và hoạt động của các loại 

hình vận tải 

- Phân bố dân cư, đặc biệt là các thành phố lớn và các chùm đô thị ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải 

hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô. 
BÀI 37: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

I.Đường ô tô  

- Ưu điểm  
+ Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình. 

+ Hiệu quả kinh tế cao trên các cự li vận chuyển ngắn và trung bình. 

+ Dễ dàng phối hợp với các phương tiện vận tải khác. 

+ Đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng của khách hàng 

- Nhược điểm: 

+Gây ô nhiễm môi trường 

+ Ùn tắc giao thông,tai nạn giao thông, 

+ Tiêu tốn nhiều nguyên, nhiên liệu. 

*Tình hình phát triển 

-Thế giới có khoảng 700 triệu đầu xe ô tô (trong đó 4/5 là xe du lịch) 

- Phương tiện, hệ thống đường ngày càng cải tiến. 

*Phân bố: Bắc Mĩ, Tây Âu, Ôxtrâylia, Nhật Bản. (các nước phát triển) 

II. Đường biển 

- Ưu điểm: 

+ Khối lượng luân chuyển lớn nhất 

+ Giá khá rẻ 

- Nhược điểm:  

+ Ô nhiễm môi trường biển 

+ Tốc độ chậm 

+ Bị chi phối bởi các diễn biến thời tiết trên biển 

*Tình hình phát triển:     

- Đảm bảo phần rất lớn trong vận tải hàng hóa quốc tế  

- Các phương tiện vận tải thường xuyên được cải tiến 

- Đào các kênh biển để rút ngắn khoảng cách : Pa-na-ma, Ki-en, Xuy-ê.  

- Đội tàu buôn ngày càng tăng lên.  

*Phân bố: 

- Tập trung ven bờ Đại Tây Dương và bờ đông Thái Bình Dương 

- Hoạt động hàng hải ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ngày càng sầm uất 

 

A. KỸ NĂNG 

I. Đọc bản đồ (Sử dụng tập bản đồ Địa lí 10 -NXBGD) 

II. Tính cự li vận chuyển trung bình 

 

 



 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Cho bảng số liệu: KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ KHỐI LƯỢNG LUÂN CHUYỂN CỦA CÁC 

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NƯỚC TA, NĂM 2018 

Loại hình Khối lượng vận chuyển  

(triệu tấn) 

Khối lượng luân chuyển 

(triệu tấn . km) 

Đường sắt 5,7 4 039,3 

Đường bộ 1 207,7 71 010,9 

Đường sông 251,9 52 580,4 

Đường biển 73,5 144 629,2 

Đường hàng không 0,4 837,2 

Tổng số 1 539,3 273 097,0 

          Hãy tính cự li vận chuyển trung bình của các phương tiện vận tải nước ta, năm 2018 

III. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng 

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA  

GIAI ĐOẠN 1995 - 2010 

(Đơn vị: %) 

Năm 1995 2000 2006 2010 

Than 100 263,6 416,9 533,3 

Dầu thô 100 214,4 210,1 197,4 

- Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng của than, dầu thô của nước ta từ 1995 - 2010 

- Nhận xét 

 

ĐỀ CÓ PHẦN THÔNG HIỂU TRONG NỘI DUNG CÁC BÀI ĐÃ HỌC. HỌC SINH CHUẨN BỊ 

TRƯỚC TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 10 ĐỂ LÀM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ. 

Chúc các em ôn tập và thi học kì 2 thật tốt! 

 

 

 

 

 


